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Dữ liệu cập nhật theo Phụ lục IV Nghị định 24/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 17/01/2026. Nghị 
định này thay thế Nghị định 113/2017/NĐ-CP; các bản ghi dưới đây là những mục đầu bảng đã đối 
chiếu từ nguồn công bố.
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ĐIỂM NỔI BẬT

NGƯỠNG CỦA ACROLEIN

5000
kg
Bảng A, Phụ lục IV

NGƯỠNG CỦA ACRYLONITRIL

50000
kg
Bảng A, Phụ lục IV

NGƯỠNG CỦA AMONIAC KHAN

50000
kg
Bảng A, Phụ lục IV

DỮ LIỆU

Acrolein
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Bảng A, Phụ lục IV   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-17

Acrylonitril
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Bảng A, Phụ lục IV   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-17

Acryloyl clorua
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Bảng A, Phụ lục IV   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-17

Aldicarb
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Bảng A, Phụ lục IV   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-17

Rượu alyl (2-Propen-1-ol)
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Bảng A, Phụ lục IV   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-17

Alylamin (2-Propen-1-amin)
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Bảng A, Phụ lục IV   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-17

Amoniac khan
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Bảng A, Phụ lục IV   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-17

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.01.17-ra74697000f
Cập nhật: 2026-01-17
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo - Cổng TTĐT Chính phủ & Bộ Công Thương
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 24/2026/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định các danh mục hoá chất thuộc 
phạm vi điều chỉnh của Luật Hoá chất
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=216671&pageid=27160
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, Bộ Tư pháp — Lược đồ Nghị định 26/2026/NĐ-CP
https://vbpl.moj.gov.vn/botuphap/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=186579
Bộ Công Thương — Nghị định 113/2017/NĐ-CP Phụ lục IV
https://cuchoachat.gov.vndata.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 1 / 2

https://vanban.chinhphu.vn/?docid=216671&pageid=27160
https://vbpl.moj.gov.vn/botuphap/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=186579
https://cuchoachat.gov.vn


Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam — Công báo số 77 ngày 01-02-2026, Nghị định 24/2026/NĐ-CP, Phụ 
lục IV
https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/2/2/cong-bao-so-77-ngay-01-02-46975signed-1770026429292637628063.pdf
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Nghị định 24/2026/NĐ-CP
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=186571
Bộ Công Thương — Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2026/NĐ-CP
https://moit.gov.vn/du-thao-van-ban/du-thao-nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-nghi-dinh-so-24-2026-nd-cp-ngay-17-01-2026-cua-chinh-phu-quy-
dinh-cac-danh-muc-hoa-cha.html
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 24/2026/NĐ-CP quy định các danh mục hoá chất thuộc phạm vi điều 
chỉnh của Luật Hoá chất
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=0&docid=216671&pageid=27160
Thư Viện Pháp Luật — Nghị định 24/2026/NĐ-CP, Phụ lục IV, Bảng A
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Nghi-dinh-24-2026-ND-CP-danh-muc-hoa-chat-thuoc-pham-vi-dieu-chinh-cua-Luat-Hoa-
chat-682556.aspx?tab=1
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